
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế xã Nhân Hà

2. Địa chỉ: xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/ngày, các ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

4.1. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trạm y tế xã Nhân Hà

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành 
nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 

cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 

cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Khiêm 0002418/HNA-
CCHN

Khám chữa bệnh 
bằng y học cổ 

truyền

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa bệnh 
bằng y học cổ 

truyền m

Không

2 Trần Thị Hảo 0001867/HNA-
CCHN

Khám chữa bệnh 
đa khoa

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa bệnh 
đa khoa

Không

3 Trương Thị Hằng 001415/HNA-
CCHN

Khám chữa bệnh 
đa khoa

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa bệnh 
đa khoa

Không

4 Nguyễn Thị Bình 001414/HNA-
CCHN Y sỹ đa khoa

07h00-17h00

T2T3T4T5T6
Y sỹ đa khoa

Không

5 Ngô Thị Vân 0003611/HNA-
CCHN

Điều dưỡng trung 
cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6
Điều dưỡng

Không

6 Trần Quang Khiển 0002343/HNA-
CCHN Y sỹ trung cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa bệnh 
đa khoa

Không

7 Đặng Thị Ngân 0002417/HNA-
CCHN Y sỹ trung cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6
Điều dưỡng

Không

8 Trần Văn Liệu 0002354/HNA-
CCHN Y sỹ trung cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa bệnh 
đa khoa

Không

9 Trần Huy Lâm 0002439/ HNA-
CCHN Y sỹ trung cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa bệnh 
đa khoa

Không

10 Trần Thị Thu Trang 0002665/ HNA-
CCHN

Điều dưỡng trung 
cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6
Điều dưỡng

Không

11 Trương Văn Nghĩa 0002435/ HNA-
CCHN Bác sỹ

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa bệnh 
đa khoa

Không

12 Ngô Thị Nhung 0002430/ HNA-
CCHN Y sỹ trung cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa bệnh 
thông thường hệ 

sản nhi

Không

13 Ngô Thị Vân 0001713/ HNA-
CCHN Điều dưỡng

07h00-17h00

T2T3T4T5T6
Điều dưỡng

Không



14 Nguyễn Thị Thanh Hà 00024/38/ HNA-
CCHN Y sỹ trung cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa bệnh 
đa khoa

Không

15 Phan Thị Hồng Lê 001441/ HNA-
CCHN Hộ sinh trung cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6
Hộ sinh trung cấp

Không

4.2. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại điểm trạm Nhân Thịnh thuộc Trạm y tế xã Nhân Hà

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành 
nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 

cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 
môn3

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh khác (nếu 

có)

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Khiêm 0002418/HNA-
CCHN

Khám chữa bệnh 
bằng y học cổ 

truyền

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa bệnh 
bằng y học cổ 

truyền m

Không

2 Trần Thị Hảo 0001867/HNA-
CCHN

Khám chữa bệnh 
đa khoa

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa bệnh 
đa khoa

Không

3 Trương Thị Hằng 001415/HNA-
CCHN

Khám chữa bệnh 
đa khoa

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa bệnh 
đa khoa

Không

4 Nguyễn Thị Bình 001414/HNA-
CCHN Y sỹ đa khoa

07h00-17h00

T2T3T4T5T6
Y sỹ đa khoa

Không

5 Ngô Thị Vân 0003611/HNA-
CCHN

Điều dưỡng trung 
cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6
Điều dưỡng

Không

6 Trần Quang Khiển 0002343/HNA-
CCHN Y sỹ trung cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa bệnh 
đa khoa

Không

7 Đặng Thị Ngân 0002417/HNA-
CCHN Y sỹ trung cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6
Điều dưỡng

Không

4.3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại điểm trạm Nhân Mỹ thuộc Trạm y tế xã Nhân Hà

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành 
nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên 
môn3

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh khác (nếu 

có)

Ghi chú

1 Trần Văn Liệu 0002354/HNA-
CCHN Y sỹ trung cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa 
bệnh đa khoa

Không

2 Trần Huy Lâm 0002439/ HNA-
CCHN Y sỹ trung cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa 
bệnh đa khoa

Không

3 Trần Thị Thu Trang 0002665/ HNA-
CCHN

Điều dưỡng 
trung cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6
Điều dưỡng

Không

4 Trương Văn Nghĩa 0002435/ HNA-
CCHN Bác sỹ

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa 
bệnh đa khoa

Không



4.4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại điểm trạm Xuân Khê thuộc Trạm y tế xã Nhân Hà

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi hành 
nghề

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên 
môn3

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh khác (nếu 

có)

Ghi chú

1. 1Ngô Thị Nhung 0002430/ HNA-
CCHN Y sỹ trung cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa 
bệnh thông 

thường hệ sản 
nhi

Không

2. Ngô Thị Vân 0001713/ HNA-
CCHN Điều dưỡng

07h00-17h00

T2T3T4T5T6
Điều dưỡng

Không

3. Nguyễn Thị Thanh Hà 00024/38/ HNA-
CCHN Y sỹ trung cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Khám chữa 
bệnh đa khoa

Không

4. Phan Thị Hồng Lê 001441/ HNA-
CCHN

Hộ sinh trung 
cấp

07h00-17h00

T2T3T4T5T6

Hộ sinh trung 
cấp

Không

Nhân Hà, ngày 06 tháng 3 năm 2026
PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ XÃ
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